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 Phụ lục II
CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026
               (Kèm theo Thống báo số …../TB-UBND ngày    tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Ba Gia)

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú

1

Võ Gia Huỳnh
Võ Gia Huỳnh
05/06/2002

Công
nhân

Xóm1B-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
Xóm1B-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Võ Thị Đông  06/6/1979; Nông

2

Nguyễn Phú Thịnh
Nguyễn Phú Thịnh
08/10/2001

Công
nhân

Xóm 4A-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
Xóm 4A-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn Phú Cường; 1978; Nông
Trần Thị Tình   1980; Nông

3

Nguyễn Phú Thiên
Nguyễn Phú Thiên
30/07/2006

Công
nhân

X2-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
X2-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Nguyễn Phú Thi 10/10/1956; Nông
Nguyễn Thị Thu Nguyệt 10/10/1965; Nông

4

Đoàn Thanh Tưởng
Đoàn Thanh Tưởng
15/02/2004

Nông Xóm 6-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
Xóm 6-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Đoàn Tấn Dũng  01/01/1982; Nông

5

Võ Thành Danh
Võ Thành Danh
25/07/2006

Nông X5-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
X5-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Võ Công    2/3/1979; Nông
Lê Thị Bảy  10/10/1976; Nông

6

Võ Minh Vũ
Võ Minh Vũ
23/11/2006

Công
nhân

X6-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
X6-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Võ Duy     5/1/1974; Nông
Võ Thị Thanh Xuân  10/1/1977; Nông
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7

Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
18/9/2003

Công
nhân

Xóm 3B- Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
Xóm 3B- Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Văn Thông  07/7/1977
Đỗ Thị Bích Thủy    10/6/1977

8

Võ Thành Lợi
Võ Thành Lợi
28/02/2004

Công
nhân

Xóm 4 B-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
Xóm 4 B-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Võ Thanh Vân     20/01/1979; Nông
Đỗ Thị Thu Ba     1984; Nông

9

Nguyễn Ngọc Kiệt
Nguyễn Ngọc Kiệt
11/3/2005

Nông Xóm 3 B- Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
Xóm 3 B- Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Nguyễn Ngọc Thanh 04/11/1974; Nông
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 02/6/1978; Nông

10

Huỳnh Ngọc Chân
Huỳnh Ngọc Chân
01/09/2007

Nông X3A-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
X3A-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Huỳnh Ngọc Thái   1983; Nông
Lê Thị Tiên            1983; Nông

11

Phạm Kim Sang
Phạm Kim Sang
05/05/2007

Công
nhân

X4B-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
X4B-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Phạm Phi Công       1984; Nông nông
Phan Thị Út Hường  ©  1988; Nông nông

12

Võ Tấn Công
Võ Tấn Công
23/11/2007

Công
nhân

X6-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
X6-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Võ Văn Thành            1982; Nông
Nguyễn Thị Mến        1984; Nông

13

Nguyễn Đan Trường
Nguyễn Đan Trường
02/07/2007

Công
nhân

X4B-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
X4B-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Nguyễn Đình Vũ      1981
Đỗ Thị Lên               1982

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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14

Võ Nguyễn Hà Tiên
Võ Nguyễn Hà Tiên
03/06/2007

Nông X2-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
X2-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

10

Đoàn

Võ Thị Hà        1979; Nông

15

Võ Văn Tiển
Võ Văn Tiển
29/09/2007

Công
nhân

X2-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
X2-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Võ Văn Sơn              1969; Nông
Trương Thị Lan        1972; Nông

16

Võ Tấn Hưng
Võ Tấn Hưng
26/02/2007

Công
nhân

X2-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
X2-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

11

Đoàn

Võ Tấn Hiệp            1978; Nông
Đỗ Thị Hiệp             1986; Nông

17

Nguyễn Hồng Anh
Nguyễn Hồng Anh
22/01/2007

Công
nhân

X1B-Vĩnh Tuy , xã Ba Gia
X1B-Vĩnh Tuy , xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Hữu Bảy       1982; Nông
Nguyễn Thị Hoa        1987; Nông

18

Trần Ngọc Viễn
Trần Ngọc Viễn
16/02/2001

Công
nhân

Xóm 2-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia
Xóm 2-Vĩnh Tuy, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Trần Văn Vệ       29/3/1973; Nông
Bùi Thị Tâm       13/3/1975; Nông

19

Trần Đức Hoài
Trần Đức Hoài
28/7/2005

Công
nhân

Xóm  3 - Đức Sơn, xã Ba Gia
Xóm  3 - Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Trần Quang Đức     10/4/1971; Nông
Phạm Thị Tuyết      11/10/1980; Nông

20

Bạch Đông Khôi
Bạch Đông Khôi
15/10/2006

Nông X1-Đức Sơn, xã Ba Gia
X1-Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Bạch Đông Thái     19/1/1986; Nông
Trần Thị Bin           10/10/1984; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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21

Nguyễn Văn Khả
Nguyễn Văn Khả
29/11/2006

Nông X5-Đức Sơn, xã Ba Gia
X5-Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Văn Nam  10/4/1977; Nông
Võ Thị Bé Vân       9/5/1975; Nông

22

Lý Minh Quân
Lý Minh Quân
15/11/2004

Công
nhân

Xóm 6- Đức Sơn, xã Ba Gia
Xóm 6- Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Lý Minh Song,       14/10/1976; Nông
Trương Thị Kiều,   14/10/1981; Nông

23

Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Anh Khoa
22/10/2004

Công
nhân

Xóm 7-Đức Sơn, xã Ba Gia
Xóm 7-Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Nguyễn Trưởng,     09/9/1979; Nông
Nguyễn T Kiều Nương, 20/11/1984; Nông

24

Võ Tấn Diệp
Võ Tấn Diệp
23/9/2002

Công
nhân

Xóm 4- Đức Sơn, xã Ba Gia
Xóm 4- Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Võ Văn Nhân               1971; Nông
Nguyễn Thị Ngươn      1972; Nông

25

Phạm Lâm Duy
Phạm Lâm Duy
22/12/2005

Công
nhân

Xóm  3 - Đức Sơn, xã Ba Gia
Xóm  3 - Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Phạm Văn Hùng     02/02/1979; Nông
Phạm Thị Thu        19/11/1982; Nông

26

Nguyễn Anh Phúc
Nguyễn Anh Phúc
05/06/2006

Công
nhân

X3-Đức Sơn, xã Ba Gia
X3-Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Văn Hùng  12/9/1980; Nông
Lê Thị Mận                   1983; Nông

27

Phạm Văn Phú
Phạm Văn Phú
05/10/2004

Công
nhân

Xóm 2- Đức Sơn, xã Ba Gia
Xóm 2- Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Phạm Văn Minh    10/02/1980; Nông
Trần Thị Hòa         21/12/1981; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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28

Nguyễn Tấn Ninh
Nguyễn Tấn Ninh
06/04/2006

Công
nhân

X5-Đức Sơn, xã Ba Gia
X5-Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Tấn Nam      10/4/1984; Nông
Trịnh Thị Kiêm Nga  16/2/1983; Nông

29

Nguyễn Quang Trường
Nguyễn Quang Trường
07/05/2007

Công
nhân

X1-Đức Sơn, xã Ba Gia
X1-Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Nguyễn Thành Trung     1971; Nông
Nguyễn Thị Thu Hạ        1977; Nông

30

Đào Văn Dương
Đào Văn Dương
08/10/2007

Công
nhân

X3-Đức Sơn, xã Ba Gia
X3-Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Đào Văn Nhất                1972; Nông
Nguyễn Thị Hảo             1973; Nông

31

Võ Văn Sáng
Võ Văn Sáng
25/9/2004

Công
nhân

Xóm 4- Đức Sơn, xã Ba Gia
Xóm 4- Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Võ Văn Ánh         18/10/1975; Nông
Nguyễn T Bé Hai  05/6/1984; Nông

32

Võ Văn Tú
Võ Văn Tú
22/11/2005

Công
nhân

Xóm 4 - Đức Sơn, xã Ba Gia
Xóm 4 - Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Võ Văn Ánh        08/8/1978; Nông
Đặng Thị Bông    08/4/1981; Nông

33

Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Phi Hùng
05/9/2005

Công
nhân

Xóm 6- Đức Sơn, xã Ba Gia
Xóm 6- Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn Tấn Lý    01/01/1969; Nông
Võ Thị Thu Nga    10/9/1972; Nông

34

Phạm Trần Ngọc Sơn
Phạm Trần Ngọc Sơn
07/8/2005

Công
nhân

Xóm 6 - Đức Sơn, xã Ba Gia
Xóm 6 - Đức Sơn, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Phạm Lý               03/6/1984; Nông
Trần Thị Bình       10/4/1984; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6

35

Phạm Thái Nguyên
Phạm Thái Nguyên
22/3/2005

Nông Xóm 5 - Mỹ Danh, xã Ba Gia
Xóm 5 - Mỹ Danh, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Phạm Khắc Lắm      11/4/1973; Nông
Đỗ Thị Bình            06/02/1976; Nông

36

Đỗ Quốc Giang
Đỗ Quốc Giang
20/3/2003

Công
nhân

Xóm 4- Mỹ Danh, xã Ba Gia
Xóm 4- Mỹ Danh, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Đỗ Ngọc Tình                1976; Nông
Đỗ Thị Ánh Tuyết         1979; Nông

37

Lê Bùi Bão Chính
Lê Bùi Bão Chính
15/8/2004

Công
nhân

Xóm 1-Mỹ Danh, xã Ba Gia
Xóm 1-Mỹ Danh, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Lê Văn Châu,          17/10/1981; Nông
Bùi Thị Kiêm Biên,  12/9/1983; Nông

38

Nguyễn Phương Tình
Nguyễn Phương Tình
03/9/2002

Công
nhân

Xóm 3-Mỹ Danh, xã Ba Gia
Xóm 3-Mỹ Danh, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn  Phương Thanh 1963; Nông
Nguyễn Thị Điệp           1963; Nông

39

Đặng Văn Hậu
Đặng Văn Hậu
03/9/2004

Công
nhân

Xóm 4- Mỹ Danh, xã Ba Gia
Xóm 4- Mỹ Danh, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Đặng Văn Tiến      10/9/1973; Nông
Đỗ Thị Sen           20/12/1971; Nông

40

Bùi Lê Ngọc Đạt
Bùi Lê Ngọc Đạt
10/11/2005

Nông Xóm 1 - Mỹ Danh, xã Ba Gia
Xóm 1 - Mỹ Danh, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

11

Đoàn

Bùi Ngọc Sơn             1969; Nông
Lê Thị Kim Ánh          1974; Nông

41

Lê Anh Trọng
Lê Anh Trọng
10/9/2005

Công
nhân

Xóm 7 - Mỹ Danh, xã Ba Gia
Xóm 7 - Mỹ Danh, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Lê Văn Thủy                1974; Nông
Nguyễn T Thanh Tùng  1974; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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42

Đinh Văn Cảm
Đinh Văn Cảm
12/12/2007

Nông X2-Mỹ Danh, xã Ba Gia
X2-Mỹ Danh, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Đinh Hồng Nhân             1986; Nông
Nguyễn Thị Hồng Thắm   1982; Nông

43

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng
20/03/2007

Nông X6- Mỹ Danh, xã Ba Gia
X6- Mỹ Danh, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Phụ           04/12/1980; Nông
Nguyễn Thị Xuân    20/11/1985; Nông

44

Bùi Ngọc Khánh Duy
Bùi Ngọc Khánh Duy
21/02/2006

Công
nhân

Xóm 1-Mỹ Danh, xã Ba Gia
Xóm 1-Mỹ Danh, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Bùi Ngọc Minh              1973; Nông
Huỳnh Thị Liến             1972; Nông

45

Đinh Tiến Duy
Đinh Tiến Duy
21/09/2007

Công
nhân

X7-Mỹ Danh, xã Ba Gia
X7-Mỹ Danh, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Đinh Tiến Dũng            1980; Nông
Phan Thị Thúy              1984; Nông

46

Bùi Văn Hân
Bùi Văn Hân
27/09/2006

Nông Xuân Hòa, xã Ba Gia
Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

11

Đoàn

Bùi Văn Hải              01/2/1974; Nông
Hồng Thị Thanh       05/6/1975; Nông

47

Lâm Quang Huy
Lâm Quang Huy
05/9/2003

Công
nhân

Xóm 3A- Xuân Hòa, xã Ba Gia
Xóm 3A- Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Lâm Quang Thắng         1975; Nông
Nguyễn Thị Hồng Ngân  1978; Nông

48

Nguyễn Xuân Tính
Nguyễn Xuân Tính
10/7/2002

Công
nhân

Xóm 3B- Xuân Hòa, xã Ba Gia
Xóm 3B- Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn Sơn Thanh             1973; Nông
Nguyễn Thị Phương Thiều   1978; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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49

Trần Văn Phương
Trần Văn Phương
18/8/2004

Công
nhân

Xóm 1A-Xuân Hòa, xã Ba Gia
Xóm 1A-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Trần Văn Minh          14/12/1974; Nông
Lý Thị Huệ                10/8/1971; Nông

50

Nguyễn Duy Vũ
Nguyễn Duy Vũ
12/8/2001

Công
nhân

Xóm 2-Xuân Hòa, xã Ba Gia
Xóm 2-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn Xuân Son      1973; Nông
Nguyễn Thị Kim Lan   1971; Nông

51

Trương Trung Nghĩa
Trương Trung Nghĩa
14/10/2003

Công
nhân

Xóm 3B- Xuân Hòa, xã Ba Gia
Xóm 3B- Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Trương Quốc Kỳ     1959; Nông
Phạm Thị Điểm       1968; Nông

52

Ao Công Thắng
Ao Công Thắng
18/3/2002

Công
nhân

Xóm 1B- Xuân Hòa, xã Ba Gia
Xóm 1B- Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Ao Công Mẹo          1972; Nông
Nguyễn Thị Vân      1977; Nông

53

Ao Công Trường
Ao Công Trường
18/11/2004

Công
nhân

Xóm 3B-Xuân Hòa, xã Ba Gia
Xóm 3B-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Ao Công Một,          1981; Nông
Lý Thị Kim Anh      1985; Nông

54

Âu Công Ty
Âu Công Ty
10/4/2001

Công
nhân

Xóm 1A-Xuân Hòa, xã Ba Gia
Xóm 1A-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Âu Văn Thanh          1967; Nông
Nguyễn Thị Nhân     1968; Nông

55

Ao Công Tính
Ao Công Tính
13/03/2007

Nông X4-Xuân Hòa, xã Ba Gia
X4-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Ao Công Nhàn             1980; Nông
Nguyễn Thị Nhung       1979; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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56

Nguyễn Văn Tuyền
Nguyễn Văn Tuyền
27/09/2007

Công
nhân

X4-Xuân Hòa, xã Ba Gia
X4-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Nguyễn Tấn Trí          1989; Nông
Ao Thị Nương            1989; Nông

57

Phan Nguyễn Anh Tuấn
Phan Nguyễn Anh Tuấn
03/07/2007

Công
nhân

X4-Xuân Hòa, xã Ba Gia
X4-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Phan Đình Muôn         1985; Nông
Nguyễn Thị Lệ Hà       1986; Nông

58

Nguyễn Tấn Phương
Nguyễn Tấn Phương
14/12/2007

Nông X3B-Xuân Hòa, xã Ba Gia
X3B-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

10

Đoàn

Nguyễn Tấn Dũng       1986; Nông
Nguyễn Thị Một          1972; Nông

59

Nguyễn Hòa Duy
Nguyễn Hòa Duy
05/5/2003

Công
nhân

Xóm 3B- Xuân Hòa, xã Ba Gia
Xóm 3B- Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Hòa Tuấn   01/01/1976; Nông
Nguyễn Thị Có        03/4/1974; Nông

60

Ao Công Vương
Ao Công Vương
30/10/2005

Công
nhân

Xóm 4 – Xuân Hòa, xã Ba Gia
Xóm 4 – Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Ao Công Thanh       10/5/1982; Nông
Nguyễn Thị Luyến   24/8/1984; Nông

61

Ao Công Bình
Ao Công Bình
17/10/2007

Công
nhân

X3B-Xuân Hòa, xã Ba Gia
X3B-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Ao Công Quang               1975; Nông
Nguyễn Thị Bích Thu      1977; Nông

62

Nguyễn Nhật Sinh
Nguyễn Nhật Sinh
11/02/2008

Nông Xóm 3, Xuân Hòa, xã Ba Gia
Xóm 3, Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

11

Đoàn

Nguyễn Tấn Sự            1974; Nông
Trần Thị Hồng Vấn      1981; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



10

63

Phạm Thiết
Phạm Thiết
05/10/2005

Công
nhân

Xóm 1B-Xuân Hòa, xã Ba Gia
Xóm 1B-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Phạm Đông Phương 12/12/1975; Nông
Nguyễn Thị Cẩm Duyên 10/9/1975; Nông

64

Phạm Thành Lộc
Phạm Thành Lộc
23/02/2006

Công
nhân

Xóm 3B-Xuân Hòa, xã Ba Gia
Xóm 3B-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Phạm Thị Thu            1980; Nông

65

Nguyễn Thái Tú
Nguyễn Thái Tú
17/12/2006

Công
nhân

Xóm 4-Xuân Hòa, xã Ba Gia
Xóm 4-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Nguyễn Tấn Nga   28/11/1980; Nông
Nguyễn Thị Bé Vân  4/4/1982; Nông

66

Bùi Hồng Nghĩa
Bùi Hồng Nghĩa
18/10/2007

Công
nhân

X1B-Xuân Hòa, xã Ba Gia
X1B-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Bùi Tấn Chính             1980; Nông
Nguyễn Thị Trang       1982; Nông

67

Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
05/09/2007

Công
nhân

X4-Xuân Hòa, xã Ba Gia
X4-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Trần Văn Khánh           1979; Nông
Huỳnh Thị Thu Tình     1983; Nông

68

Trương Đang Huy
Trương Đang Huy
30/05/2007

Công
nhân

X4-Xuân Hòa, xã Ba Gia
X4-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Trương Cao Vĩ         1986; Nông
Dương Thị Bé          1985; Nông

69

Ao Thanh Quân
Ao Thanh Quân
02/09/2007

Công
nhân

X1B-Xuân Hòa, xã Ba Gia
X1B-Xuân Hòa, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Ao Công Quyền           1973; Nông
Phan Thị Nguyệt          1978; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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70

Bùi Đoàn Phước Triều
Bùi Đoàn Phước Triều
21/12/2005

Công
nhân

Xóm 1B - Xuân Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 1B - Xuân Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Bùi Thanh Sơn        10/11/1979; Nông
Đoàn Thị Bích Hoa  13/4/1984; Nông

71

Nguyễn Vũ Hoàng Thuyên
Nguyễn Vũ Hoàng Thuyên
11/11/2006

Nông X2-Xuân Mỹ, xã Ba Gia
X2-Xuân Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Đức Tiên    2/9/1985; Nông
Vũ Thị Hồng            2/9/1987; Nông

72

Nguyễn Anh Thiên
Nguyễn Anh Thiên
01/04/2006

Nông X1B-Xuân Mỹ, xã Ba Gia
X1B-Xuân Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Văn Lên  ; Nông
Nguyễn Thị Huệ      7/9/1975; Nông

73

Võ Văn Thắm
Võ Văn Thắm
25/02/2002

Công
nhân

Xóm 3- Xuân Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 3- Xuân Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Võ Văn Lý                  1970; Nông
Nguyễn Thị Yến         1968; Nông

74

Nguyễn Văn Tấn
Nguyễn Văn Tấn
23/5/2001

Công
nhân

Xóm 1B-Xuân Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 1B-Xuân Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn Tài                 1972; Nông
Nguyễn Thị Thủy       1972; Nông

75

Nguyễn Tấn Tin
Nguyễn Tấn Tin
21/08/2007

Nông X1B-Xuân Mỹ, xã Ba Gia
X1B-Xuân Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

11

Đoàn

Nguyễn Tấn Công       1969; Nông
Ngô Thị Mai                1971; Nông

76

Đỗ Ngọc Dương
Đỗ Ngọc Dương
31/08/2007

Nông X2-Xuân Mỹ, xã Ba Gia
X2-Xuân Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Đỗ Ngọc Cu           1974; Nông
Bùi Thị Cúc            1978; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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77

Lý Huỳnh Quốc Vũ
Lý Huỳnh Quốc Vũ
13/01/2006

Công
nhân

Xóm 2-Xuân Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 2-Xuân Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Lý Quốc Tuấn                 1983; Nông
Huỳnh Thị Bích Nhi       1983; Nông

78

Trần Quốc Nhân
Trần Quốc Nhân
28/06/2007

Công
nhân

X2-Xuân Mỹ, xã Ba Gia
X2-Xuân Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Trần Thế Tư                    1978; Nông
Nguyễn Thị Bích Thủy   1980; Nông

79

Phạm Hoài Giang
Phạm Hoài Giang
09/01/2008

Công
nhân

Xóm 3, Xuân Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 3, Xuân Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Phạm Văn Hiển            1973; Nông
Trần Thị Ngọc Thịnh   1979; Nông

80

Lê Mai Hữu
Lê Mai Hữu
 15/9/2004

Công
nhân

X. Mỹ Nam, Khánh Mỹ, Ba
Gia
X. Mỹ Nam, Khánh Mỹ, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Lê Văn Hà                   1968; Nông
Mai Thị Đông              1970; Nông

81

Huỳnh Tấn Cát
Huỳnh Tấn Cát
13/3/2003

Công
nhân

X. Mỹ Trung, Khánh Mỹ, Ba
Gia
X. Mỹ Trung, Khánh Mỹ, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Huỳnh Tấn Sinh              1978; Nông
Nguyễn T. Hồng Thống  1983; Nông

   

82

Nguyễn Tấn Phương
Nguyễn Tấn Phương
29/9/2004

Công
nhân

X. Mỹ Bắc, Khánh Mỹ, Ba Gia
X. Mỹ Bắc, Khánh Mỹ, Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

11

Đoàn

Nguyễn Tấn Anh       1981; Nông
Trịnh Thị Nghĩa         1984; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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83

Võ Văn Hải
Võ Văn Hải
10/02/2007

Công
nhân

X. Mỹ Nam, Khánh Mỹ, Ba
Gia
X. Mỹ Nam, Khánh Mỹ, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Võ Tý                         1982; Nông
Trần Thị Thu              1983; Nông

84

Huỳnh Quốc Vũ
Huỳnh Quốc Vũ
17/5/2007

Nông X. Mỹ Nam, Khánh Mỹ, Ba
Gia
X. Mỹ Nam, Khánh Mỹ, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Huỳnh Tấn Thọ            1973; Nông
Dương Thị Tiên            1972; Nông

85

Huỳnh Tấn Trung
Huỳnh Tấn Trung
13/9/2007

Nông X. Mỹ Trung, Khánh Mỹ, Ba
Gia
X. Mỹ Trung, Khánh Mỹ, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Huỳnh Quốc Dũng       1978; Nông
Võ Thị Minh Hợp         1986; Nông

86

Võ Trung Hiếu
Võ Trung Hiếu
21/12/2006

Công
nhân

X. Mỹ Nam, Khánh Mỹ, Ba
Gia
X. Mỹ Nam, Khánh Mỹ, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Võ Thị Thủy             1983; Nông

87
Bùi Thanh Trường
Bùi Thanh Trường
22/6/2007

Công
nhân

X. Mỹ Bắc, Khánh Mỹ, Ba Gia
X. Mỹ Bắc, Khánh Mỹ, Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Bùi Tấn Lực              1980; Nông
Đặng Thị Hải             1983; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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14

88

Bùi Ngọc Quang
Bùi Ngọc Quang
02/3/2007

Công
nhân

X. Mỹ Bắc, Khánh Mỹ, Ba Gia
X. Mỹ Bắc, Khánh Mỹ, Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Bùi Văn Lượng           1982; Nông
Trương Thị Viên         1991; Nông

89

Nguyễn Ngọc Đô
Nguyễn Ngọc Đô
07/01/2002

Công
nhân

X. Phú Thọ, Phú Thành, Ba
Gia
X. Phú Thọ, Phú Thành, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn Ngọc Kinh       1972 ; Nông
Đỗ Thị Nguyệt             1973; Nông

90

Nguyễn Võ Hoàng Phan
Nguyễn Võ Hoàng Phan
18/01/2003

Công
nhân

X. Mỹ Tây, Phú Thành, Ba Gia
X. Mỹ Tây, Phú Thành, Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn Thành Trai       1972; Nông
Võ Thị Thủy                1971; Nông

91

Nguyễn Tấn Duy Phương
Nguyễn Tấn Duy Phương
16/10/2003

Công
nhân

X.Mỹ Lộc, Phú Thành, Ba Gia
X.Mỹ Lộc, Phú Thành, Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn Ngọc Hồng     1967; Nông
Hồ Thị Nga                 1977; Nông

92

Nguyễn Ngọc Thuẩn
Nguyễn Ngọc Thuẩn
25/10/2005

Công
nhân

X.Mỹ Lộc, Phú Thành, Ba Gia
X.Mỹ Lộc, Phú Thành, Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

11

Đoàn

Nguyễn Ngọc Sâm     1975; Nông
Huỳnh Thị Nguyệt      1982; Nông

93

Đinh Văn Phương
Đinh Văn Phương
21/10/2002

Công
nhân

Xóm Gò, Phú Thành, xã Ba
Gia
Xóm Gò, Phú Thành, xã Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Đinh Được             1976; Nông
Lâm Thị Minh         1978; Nông

94

Mai Viết Toán
Mai Viết Toán
31/10/2002

Công
nhân

X. Mỹ Tây, Phú Thành, Ba Gia
X. Mỹ Tây, Phú Thành, Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Mai Đăng Khoa       1978; Nông
Phan Thị Vân          1977; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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95

Trần Minh Anh
Trần Minh Anh
01/9/2003

Công
nhân

X.Mỹ Lộc, Phú Thành, Ba Gia
X.Mỹ Lộc, Phú Thành, Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Trần Hoàng             1978; Nông
Trần Thị Đông         1981; Nông

            

96

Võ Tấn Đồng
Võ Tấn Đồng
22/02/2007

Công
nhân

X. Phú Thọ, Phú Thành, Ba
Gia
X. Phú Thọ, Phú Thành, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

10

Đoàn

Võ Tấn Đường         1982; Nông
Lê Thị Lệ                 1984; Nông

97

Phạm Văn Tiên
Phạm Văn Tiên
5 /9/2004

Công
nhân

X. Phú Thọ, Phú Thành, Ba
Gia
X. Phú Thọ, Phú Thành, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Phạm Văn Ly           1971; Nông
Phan Thị Bích Liên   1971; Nông

98

Nguyễn Ngọc Quang
Nguyễn Ngọc Quang
29/07/2006

Công
nhân

X. Thuần Hậu, Thạch Nội, Ba
Gia
X. Thuần Hậu, Thạch Nội, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Ngọc Vinh         1980; Nông
Nguyễn Thị Thanh Thúy 1980; Nông

99

Nguyễn Tấn Hưng
Nguyễn Tấn Hưng
08/03/2006

Công
nhân

Xóm Chùa, Thạch Nội, xã Ba
Gia
Xóm Chùa, Thạch Nội, xã Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

8 Nguyễn Văn Hiếu    1983; Nông
Huỳnh Thị Tùng      1983; Nông

100

Lê Đức Trung
Lê Đức Trung
25/5/2001

Công
nhân

X. An Hội 3, Thạch Nội, Ba
Gia
X. An Hội 3, Thạch Nội, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Lê Quang Minh       1977; Nông
Huỳnh Thị Liên       1977; Nông

101

Võ Ngọc Đại
Võ Ngọc Đại
04/11/2005

Công
nhân

X. Thuần Hậu, Thạch Nội, Ba
Gia
X. Thuần Hậu, Thạch Nội, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Võ Ngọc Chín        1975; Nông
Nguyễn Thị Xí        1980; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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102

Võ Tấn Dũng
Võ Tấn Dũng
21/12/2005

Công
nhân

X. Thuần Hậu, Thạch Nội, Ba
Gia
X. Thuần Hậu, Thạch Nội, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Võ Ngọc Đây          1981; Nông
Võ Thị Mai              1983; Nông

103

Nguyễn Mạnh Sỹ
Nguyễn Mạnh Sỹ
24/3/2002

Công
nhân

X. An Hội 3, Thạch Nội, Ba
Gia
X. An Hội 3, Thạch Nội, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Nguyễn Ngọc Hùng    1974; Nông
Phạm Thị Lành           1976; Nông

104

Nguyễn Văn Tú
Nguyễn Văn Tú
28/7/2007

Công
nhân

X. An Hội 1, Thạch Nội, Ba
Gia
X. An Hội 1, Thạch Nội, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9
Nguyễn Văn Tứ              1986; Nông
Nguyễn Thị Kim Hương   1987; Nông

105

Lương Huỳnh Anh Đức
Lương Huỳnh Anh Đức
  11/01/2008

Nông Xóm Chùa, Thạch Nội, xã Ba
Gia
Xóm Chùa, Thạch Nội, xã Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

8 Lương Đình Chí             1979; Nông
Phạm Thị Bình               1975; Nông

106

Huỳnh Tấn Đạt
Huỳnh Tấn Đạt
27/12/2007

Công
nhân

X. An Hội 2, Thạch Nội, Ba
Gia
X. An Hội 2, Thạch Nội, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Huỳnh Tấn Sự                  1980; Nông
Nguyễn Thị Thúy Kiều      1984; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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107

Phan Duy Tri
Phan Duy Tri
 06/11/2004

Công
nhân

X. Bình Bắc 2, Trà Bình, Ba
Gia
X. Bình Bắc 2, Trà Bình, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

11

Đoàn

Phan Văn Dân          1968; Nông
Phan Thị Hà             1972; Nông

108

Nguyễn Ngọc Thiện
Nguyễn Ngọc Thiện
06/8/2003

Công
nhân

X. Bình Bắc 2, Trà Bình, Ba
Gia
X. Bình Bắc 2, Trà Bình, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Ngọc Tiên   1979; Nông
Huỳnh Thị Thủy       1985; Nông

109

Trương Thanh Quang
Trương Thanh Quang
18/12/2005

Công
nhân

X. Bình Bắc 2, Trà Bình, Ba
Gia
X. Bình Bắc 2, Trà Bình, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9
Trương Quang Huy   1981; Nông
Trịnh Thị Oanh         1986; Nông

110

Nguyễn Văn Vỹ
Nguyễn Văn Vỹ
21/8/2002

Nông X. Bình Nam, Trà Bình, Ba
Gia
X. Bình Nam, Trà Bình, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Văn Nam; Nông
Thới Thị Anh Điệu; Nông

111

Đinh Quang Trường
Đinh Quang Trường
12/11/2006

Công
nhân

X. Bình Trung, Trà Bình , Ba
Gia
X. Bình Trung, Trà Bình , Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

8 Đinh Văn Lập          1980; Nông
Đỗ Thị Sang            1983; Nông

112

Nguyễn Văn Tình
Nguyễn Văn Tình
16/11/2006

Công
nhân

X. Bình Nam, Trà Bình, Ba
Gia
X. Bình Nam, Trà Bình, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

10

Đoàn

Nguyễn Tâm           1979; Nông
Phạm Thị Sâm        1982; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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113

Đoàn Ngọc Anh Trí
Đoàn Ngọc Anh Trí
12/04/2006

Công
nhân

X. Bình Nam, Trà Bình, Ba
Gia
X. Bình Nam, Trà Bình, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Đoàn Ngọc Hoàng       1976; Nông
Nguyễn Thị Kim Anh   1981; Nông

114

Đặng Hữu Tài
Đặng Hữu Tài
28/03/2006

Công
nhân

X. Bình Bắc 2, Trà Bình, Ba
Gia
X. Bình Bắc 2, Trà Bình, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Đặng Văn Hà           1982; Nông
Nguyễn Thị Nghĩa   1984; Nông

115

Phạm Thanh Tuấn
Phạm Thanh Tuấn
31/10/2003

Công
nhân

X. Gò Mít, Trà Bình, Ba Gia
X. Gò Mít, Trà Bình, Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Phạm Thanh Thái             1964; Nông
Trương T. Tuyết Nhung    1969; Nông

  

116

Phạm Xuân Trình
Phạm Xuân Trình
25/6/2002

Công
nhân

X. Đoàn Kết, Trà Bình, xã Ba
Gia
X. Đoàn Kết, Trà Bình, xã Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Phạm Đình Công     1975; Nông
Phan Thị Nhành      1979; Nông

117

Kiều Duy
Kiều Duy
26/5/2000

Công
nhân

X. Đoàn Kết, Trà Bình, xã Ba
Gia
X. Đoàn Kết, Trà Bình, xã Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Kiều Thanh Lâm     1968; Nông
Huỳnh Thị Thanh    1973; Nông

118

Phạm Long Vũ
Phạm Long Vũ
30/6/2004

Công
nhân

X. Gò Mít, Trà Bình, xã Ba
Gia
X. Gò Mít, Trà Bình, xã Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Phạm Văn Thanh (c) 1979; Nông
Phạm Thị Hồng          1986; Nông

119

Phạm Tấn Phong
Phạm Tấn Phong
21/01/2007

Công
nhân

X. Bình Bắc I, Trà Bình, xã Ba
Gia
X. Bình Bắc I, Trà Bình, xã Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Phạm Sơn                1978 ; Nông
Lương Thị Tư          1978; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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120

Nguyễn Quốc Hữu
Nguyễn Quốc Hữu
09/02/2003

Công
nhân

X. Bình Trung, Trà Bình, Ba
Gia
X. Bình Trung, Trà Bình, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn Ngọc Hiệp   1969 ; Nông
Bùi Thị Mỹ Hạnh      1974 ; Nông

121

Ngô Văn Đức
Ngô Văn Đức
23/02/2002

Công
nhân

X. Bình Trung, Trà Bình, Ba
Gia
X. Bình Trung, Trà Bình, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Ngô Văn Đạo             1979; Nông
Phạm Thị Thu Thủy   1979; Nông

122

Nguyễn Hồng Hoàng Phúc
Nguyễn Hồng Hoàng Phúc
02/02/2003

Công
nhân

X. Đoàn Kết, Trà Bình, xã Ba
Gia
X. Đoàn Kết, Trà Bình, xã Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn Tấn Hoàng    1978; Nông
Phạm Thị Hồng          1977; Nông

        

123

Phan Đỗ Khải
Phan Đỗ Khải
14/6/2002

Công
nhân

X. Gò Mít, Trà Bình, xã Ba
Gia
X. Gò Mít, Trà Bình, xã Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Phan Văn Huynh        1974; Nông
Đỗ Thị Hậu                 1977; Nông

124

Phạm Thái Bảo
Phạm Thái Bảo
26/11/2001

Công
nhân

X. Đoàn Kết, Trà Bình, xã Ba
Gia
X. Đoàn Kết, Trà Bình, xã Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Phạm Đức                   1977; Nông
Thới Thị Thu Hà         1980; Nông

125

Nguyễn Hữu Hộp
Nguyễn Hữu Hộp
19/10/2006

Công
nhân

X. Đoàn Kết, Trà Bình, xã Ba
Gia
X. Đoàn Kết, Trà Bình, xã Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12 Nguyễn Hữu Hiệp       1977 ; Nông
Lê Thị Minh Hiền       1975; Nông

126

Thới Ngọc Sơn
Thới Ngọc Sơn
01/01/2006

Công
nhân

X. Bình Nam, Trà Bình, Ba
Gia
X. Bình Nam, Trà Bình, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12 Thới Ngọc Hoàng          1980; Nông
Đàm Thị Hà                  1981; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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127

Nguyễn Khoa Triều
Nguyễn Khoa Triều
21/12/2007

Công
nhân

X. Bình Nam, Trà Bình, Ba
Gia
X. Bình Nam, Trà Bình, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Nguyễn Văn Tý;                     Nông
Đoàn Thị Thu Thủy      1973; Nông

128

Đinh Thuận An
Đinh Thuận An
20/8/2007

Công
nhân

X. Bình Trung, Trà Bình, Ba
Gia
X. Bình Trung, Trà Bình, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Đinh Thị Tố Tố            1980; Nông

129

Phan Tiến Dũng
Phan Tiến Dũng
01/4/2007

Công
nhân

X. Gò Mít, Trà Bình, xã Ba
Gia
X. Gò Mít, Trà Bình, xã Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

10 Phan Ngọc Anh           1980; Nông
Phạm Thị Bích Hoa     1988; Nông

130

Ngô Văn Đạt
Ngô Văn Đạt
20/6/2007

Công
nhân

X. Bình Bắc I, Trà Bình, xã Ba
Gia
X. Bình Bắc I, Trà Bình, xã Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Ngô Văn Pháp          1981; Nông
Đoàn Thị Nhàn         1982; Nông

131

Đỗ Anh Khoa
Đỗ Anh Khoa
12/7/2007

Công
nhân

X. Đoàn Kết, Trà Bình, xã Ba
Gia
X. Đoàn Kết, Trà Bình, xã Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Đỗ Văn Anh               1976; Nông
Mai Thị Lệ Huyền      1978; Nông

132

Đặng Tấn Thiên
Đặng Tấn Thiên
17/01/2007

Công
nhân

X. Đoàn Kết, Trà Bình, xã Ba
Gia
X. Đoàn Kết, Trà Bình, xã Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Đặng Tân                1961; Nông
Nguyễn Thị Hoa     1970; Nông

133

Phan Việt Hưng
Phan Việt Hưng
01/8/2007

Công
nhân

X. Bình Bắc 2, Trà Bình, Ba
Gia
X. Bình Bắc 2, Trà Bình, Ba
Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Phan Điệu                  1978; Nông
Mai Vân Giang          1985; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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134

Nguyễn Tiến Đạt
Nguyễn Tiến Đạt
12/05/2003

Công
nhân

Xóm 2, Minh Lộc, xã Ba Gia
Xóm 2, Minh Lộc, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn Tấn Linh        1976; Nông
Trần Thị Thu Hiền      1977; Nông

135

Phạm Tiến Đạt
Phạm Tiến Đạt
25/01/2005

Công
nhân

Xóm 1, Minh Lộc, xã Ba Gia
Xóm 1, Minh Lộc, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Phạm Đình Việt         1979; Nông
Lâm T Bích Ngọc      1983; Nông

136

Phạm Quốc Khánh
Phạm Quốc Khánh
26/03/2006

Công
nhân

Xóm 2, Minh Lộc, xã Ba Gia
Xóm 2, Minh Lộc, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Phạm Quốc Việt         1982; Nông
Lê Thị Hồng               1985; Nông

137

Bùi Văn Thưởng
Bùi Văn Thưởng
06/10/2004

Công
nhân

Xóm 3, Minh Lộc, xã Ba Gia
Xóm 3, Minh Lộc, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Bùi Văn Thiều             1975; Nông
Nguyễn Thị Niên        1979; Nông

138

Lê Hoàng Huy
Lê Hoàng Huy
06/07/2007

Học sinh Xóm 3, Minh Lộc, xã Ba Gia
Xóm 3, Minh Lộc, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Lê Ngọc Ẩn               1978; Nông
Trương Thị Mến        1983; Nông

139

Hồ Gia Định
Lê Hoàng Huy
03/10/2003

Công
nhân

Xóm 4, Minh Xuân, xã Ba Gia
Xóm 4, Minh Xuân, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Hồ Ngọc Kiên             1975; Nông
Dương Thị Mỹ            1975; Nông

140

Lê Trung Kiên
Lê Trung Kiên
05/10/2000

Công
nhân

Xóm 4, Minh Xuân, xã Ba Gia
Xóm 4, Minh Xuân, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Lê Văn Lâm                1971; Nông
Nguyễn Thị Cúc          1975; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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141

Nguyễn Hồng Nhân
Nguyễn Hồng Nhân
03/8/2004

Công
nhân

Xóm 4, Minh Xuân, xã Ba Gia
Xóm 4, Minh Xuân, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Văn Trầm       1972; Nông
Hồng Thị Thúy            1980; Nông

142

Nguyễn Hồng Phát
Nguyễn Hồng Phát
03/01/2008

Công
nhân

Xóm 4, Minh Xuân, xã Ba Gia
Xóm 4, Minh Xuân, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Nguyễn Văn Trầm      1972; Nông
Hồng Thị Thúy           1980; Nông

143

Huỳnh Lê Anh Tài
Huỳnh Lê Anh Tài
17/12/2004

Công
nhân

Xóm 4, Minh Xuân, xã Ba Gia
Xóm 4, Minh Xuân, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Huỳnh Ngọc Danh      1975; Nông
Lê Thị Vàng                1976; Nông

144

Lương Duy Khoa
Lương Duy Khoa
11/06/2003

Công
nhân

Xóm 4, Minh Xuân, xã Ba Gia
Xóm 4, Minh Xuân, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Lương Quang Đông    1970; Nông
Bạch Thị Tố Loan       1975; Nông

145

Phạm Quốc Vương
Phạm Quốc Vương
01/03/2003

Công
nhân

Xóm 5, Minh Xuân, xã Ba Gia
Xóm 5, Minh Xuân, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Phạm Đình Sương       1967; Nông
Nguyễn Thị Xuyến      1972; Nông

146

Phạm Nam Phong
Phạm Nam Phong
10/04/2007

Công
nhân

Xóm 5, Minh Xuân, xã Ba Gia
Xóm 5, Minh Xuân, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Phạm Đình Sương       1967; Nông
Nguyễn Thị Xuyến      1972; Nông

147

Lương Quang Long
Lương Quang Long
07/12/2006

Công
nhân

Xóm 4, Minh Xuân, xã Ba Gia
Xóm 4, Minh Xuân, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Lương Quang Bắc       1968; Nông
Võ Thị Bé                    1976; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



23

148

Lữ Đình Long
Lữ Đình Long
05/02/2002

Công
nhân

Xóm 5, Minh Xuân, xã Ba Gia
Xóm 5, Minh Xuân, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Lữ Đình Bảo               1971; Nông
Ng Thị Thu Oanh        1973; Nông

149

Nguyễn Hữu Trọng
Nguyễn Hữu Trọng
16/06/2006

Công
nhân

Xóm 5, Minh Xuân, xã Ba Gia
Xóm 5, Minh Xuân, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Đức Tấn        1974; Nông
Đặng Thị Linh            1977; Nông

150

Phạm Đình Tiến
Phạm Đình Tiến
20/06/2001

Công
nhân

Xóm 6, Minh Xuân, xã Ba Gia
Xóm 6, Minh Xuân, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Phạm Đình Trung       1963
Nguyễn Thị Mười       1970

151

Nguyễn Hữu Thông
Nguyễn Hữu Thông
27/3/2007

Công
nhân

Xóm 5, Minh Xuân, xã Ba Gia
Xóm 5, Minh Xuân, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

10

Đoàn

Nguyễn Hữu Thảo     1970( c ); Nông
Huỳnh Thị Hồng        1971; Nông

152

Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh
26/11/2007

Công
nhân

Xóm 6, Minh Xuân, xã Ba Gia
Xóm 6, Minh Xuân, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Nguyễn Đức Chí         1969; Nông
Phạm Thị Lý               1972; Nông

153

Nguyễn Hữu Nghĩa
Nguyễn Hữu Nghĩa
20/12/2004

Công
nhân

Xóm 6, Minh Xuân, xã Ba Gia
Xóm 6, Minh Xuân, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn Văn Nhân       1977; Nông
Nguyễn Thị Xanh        1982; Nông

154

Trương Thuận Lợi
Trương Thuận Lợi
04/10/2007

Công
nhân

Xóm 1, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 1, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Trương Thuận Lanh    1974; Nông
Ng Thị Hồng Bé          1979; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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155

Nguyễn Hữu Nhớ
Nguyễn Hữu Nhớ
14/09/2007

Công
nhân

Xóm 1, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 1, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Nguyễn Dặt                 1968; Nông
Nguyễn Thị Hải          1970; Nông

156

Lâm Văn Đại
Lâm Văn Đại
10/12/2004

Công
nhân

Xóm 1, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 1, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

9 Lâm Văn Lạc              1968; Nông
Lê Thị Lộc                  1965; Nông

157

Huỳnh Tấn Trang
Huỳnh Tấn Trang
20/06/2004

Công
nhân

Xóm 1, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 1, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Huỳnh Tấn Thuận       1973; Nông
Nguyễn Thị Xuân        1975; Nông

158

Trần Thái Bình
Trần Thái Bình
16/01/2001

Công
nhân

Xóm 1, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 1, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Trần Thanh Ngà           1960; Nông
Đào Thị Tuyết              1966; Nông

159

Phạm Tuấn Quốc Huy
Phạm Tuấn Quốc Huy
05/07/2000

Công
nhân

Xóm 1, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 1, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Phạm Tấn Khanh          1965; Nông
Đinh Thị Ngọc Vân      1975; Nông

160

Lê Thành Đạt
Lê Thành Đạt
11/12/2002

Công
nhân

Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Lê Văn Tiên                  1974; Nông
Ng Thị Vang                 1975; Nông

161

Trần Quốc Khánh
Trần Quốc Khánh
02/09/2002

Công
nhân

Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Trần Anh Hy                1974; Nông
Ng Thị Nguyệt Minh    197; Nông5

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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162

Lê Trương Phúc Sang
Lê Trương Phúc Sang
24/11/2002

Công
nhân

Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Lê Phúc Thảo               1971; Nông
Trương Thị Anh Đào   1973; Nông

163

Lương Hùng Tấn
Lương Hùng Tấn
14/06/2003

Công
nhân

Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Lương Văn Hồng         1959; Nông
Lê Thị Sương               1967; Nông

164

Huỳnh Quang Đình
Huỳnh Quang Đình
15/10/2000

Công
nhân

Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Huỳnh Quang Lộc       1965; Nông
Ng Thị Mỹ Danh         1968; Nông

165

Nguyễn Anh Quốc
Nguyễn Anh Quốc
24/09/2001

Công
nhân

Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn Châu               1972; Nông
Lê Thị Tâm                  1974; Nông

166

Trần Trung Chiến
Trần Trung Chiến
17/11/2003

Công
nhân

Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Trần Văn Thanh           1977; Nông
Đặng T Thúy Phượng  1979; Nông

167

Huỳnh Văn Tân
Huỳnh Văn Tân
19/05/2002

Công
nhân

Xóm 3, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 3, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Huỳnh Văn Tịnh          1972; Nông
Nguyễn Thị Hiền         1973; Nông

168

Trần Văn Hậu
Trần Văn Hậu
06/02/2003

Công
nhân

Xóm 3, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 3, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Trần Văn Long             1978; Nông
Phạm Thí Lý                1976; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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169

Nguyễn Đức Tuấn
Nguyễn Đức Tuấn
14/01/2006

Sinh viên Xóm 3, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 3, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

CĐ

Đoàn

Nguyễn Đức Tiến       1977; Nông
Ngô Thị Nhị               1978; Nông

170

Nguyễn Xuân Tin
Nguyễn Xuân Tin
04/09/2004

Công
nhân

Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Nguyễn Xuân Tiên       1975; Nông
Ng Thị Thanh Việt       1977; Nông

171

Bùi Đức Huy
Bùi Đức Huy
28/08/2005

Công
nhân

Xóm 3, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 3, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

ĐH

Đoàn

Bùi Đức Lợi                1970; Nông
Nguyễ Thị Mỹ Linh    1973; Nông

172

Đặng Quốc Anh
Đặng Quốc Anh
02/05/2007

Công
nhân

Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 2, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Đặng Quốc Vương       1981; Nông
Ng T Thanh Mai          1981; Nông

173

Cao Minh Quân
Cao Minh Quân
17/06/2007

Công
nhân

Xóm 3, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 3, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Cao Minh Hải              1990; Nông
Đỗ Thị Thiên Ngân      1989; Nông

174

Nguyễn Thanh Dũ
Nguyễn Thanh Dũ
29/11/2007

Công
nhân

Xóm 3, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 3, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Thanh Tho    1984; Nông
Ng Thị Mỹ Nương     1984; Nông

175

Nguyễn Thanh Nghĩa
Nguyễn Thanh Nghĩa
07/10/2007

Công
nhân

Xóm 3, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 3, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Nguyễn Văn Thành    1975; Nông
Nguyễn Thị Nương    1975; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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176

Võ Duy Nghĩa
Võ Duy Nghĩa
08/01/2008

Công
nhân

Xóm 1, Minh Mỹ, xã Ba Gia
Xóm 1, Minh Mỹ, xã Ba Gia

Nông
Nông
Kinh

Không

12

Đoàn

Võ Duy Phước      1973; Nông
Trần Thị Nga    1982; Nông

Số TT

-Họ, chữ đệm và tên khai
sinh
-Họ, chữ đệm và tên
thường dùng
-Ngày, tháng, năm sinh
-Số thẻ căn cước/CCCD

-Nghề
nghiệp
-Nơi làm
việc
-Nhóm,
ngạch,
bậc
lương

-Nơi thường trú của gia đình;
bản thân
-Nơi ở hiện nay của bản thân
-Nơi làm việc (nếu có)

-Thành
phần gia

đình
-Thành

phần bản
thân

-Dân tộc
-Tôn giáo

-Trình độ văn
hóa

-CMKT
-Ngoại ngữ
-Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp
- Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
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